
UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN 

 
Số:          /BC-THCS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

          Tiên Lãng, ngày 6 tháng  5 năm 2025 

 

 

BÁO CÁO 

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG BẢN SÁCH GIÁO KHOA SỬ DỤNG NĂM HỌC 

2025 - 2026 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiên Lãng 

 

Căn cứ công văn 2703/SGDĐT - GDTrH ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Sở 

GD&ĐT Hải Phòng về việc thông báo danh mục SGK được phê duyệt bổ sung, 

hướng dẫn thống kê số lượng bản sách sử dụng năm học 2025 – 2026; 

Căn cứ công văn 217/GD - THCS ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Phòng 

GD&ĐT Tiên Lãng về việc thông báo danh mục SGK được phê duyệt bổ sung, 

hướng dẫn thống kê số lượng bản sách sử dụng năm học 2025 – 2026; 

Trường THCS Thị trấn Tiên Lãng báo cáo số lượng bản SGK các khối lớp sử 

dung trong năm học 2025 – 2026 như sau: 

1. Lớp 6: 

TT Bộ sách TÊN SÁCH Tác giả Số lượng sử 

dung 

1 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

NGỮ VĂN 

6 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa (Chủ biên), 

Nguyễn Linh Chi, 

Nguyễn Thị Mai Liên, 

Lê Trà My, Lê Thị 

Minh Nguyệt, Nguyễn 

Thị Nương, Nguyễn Thị 

Hải Phương 

 

 

 

 

146 

2 Kết nối tri thức với 

cuộc sống LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA LÍ 

6 

Vũ Minh Giang (Tổng 

chủ biên), Nghiêm Đình 

Vỳ, Đào Ngọc Hùng 

(đồng Tổng Chủ biên), 

Đinh Ngọc Bảo, Đào 

 

 

 

 

146 



Ngọc Hùng (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Hằng, 

Phan Ngọc Huyền, 

Phạm Thị Thanh 

Huyền, Lê Huỳnh, Trần 

Thị Hồng Mai, Hoàng 

Anh Tuấn, Phí Công 

Việt 

3 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

TIẾNG 

ANH 6 

Hoàng Văn Vân (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi (Chủ biên), Lê Kim 

Dung, Phan Chí Nghĩa,  

Lương Quỳnh Trang, 

Vũ Mai Trang, Nguyễn 

Quốc Tuấn. Với sự 

cộng tác của DAVID 

KAYE. 

 

 

 

 

 

146 

4 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

GIÁO DỤC 

CÔNG DÂN 

6 

Nguyễn Thị Toan (Tổng 

chủ biên), Trần Thị Mai 

Phương (Chủ biên), 

Nguyễn Hà An, Nguyễn 

Thị Hoàng Anh, Phạm 

Thị Kim Dung, Nguyễn 

Thị Thọ 

 

 

 

 

 

146 

5 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

ÂM NHẠC 

6 

Nguyễn Hoàng Long, 

Đỗ Thị Minh Chính 

(Đồng tổng chủ biên), 

Vũ Mai Lan (Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Trần 

Bảo Lân, Trịnh Thị 

Oanh, Cao Sỹ Anh 

Tùng, Nguyễn Thị 

 

 

 

 

 

146 



Thanh Vân                                      

6 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

MĨ 

THUẬT6 

Đoàn Thị Mỹ Hương, 

Đinh Gia Lê (đồng 

Tổng chủ biên), Phạm 

Thị Chỉnh, Phạm Minh 

Phong (đồng Chủ biên), 

Phạm Duy Anh, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn 

Thị May, Đoàn Dũng Sĩ 

 

 

 

 

146 

7 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 6 

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ 

Tụng (đồng Tổng Chủ 

biên), Hoàng Thị Hạnh, 

Nguyễn Thị Việt Nga, 

Trần Thị Thu (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Lan 

Anh, Nguyễn Thanh 

Bình, Lê Văn cầu, 

Dương Thị Thu Hà, Tạ 

Văn Hai, Nguyễn Thu 

Hương, Lê Thị Luận, 

Nguyễn Thị Thanh Mai, 

Nguyễn Hồng Thuận, 

Lê Thị Thanh Thủy. 

 

 

 

 

 

 

 

146 

8 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
TOÁN 6 

Hà Huy Khoái - Tổng 

chủ biên 

Nguyễn Huy Đoan- Chủ 

biên 

 

146 

9 Kết nối tri thức với 

cuộc sống KHOA HỌC 

TỰ NHIÊN 

6 

Vũ Văn Hùng - Tổng 

chủ biên 

Đinh Đoàn Long; Lê 

Kim Long;  Bùi Gia 

Thịnh – đồng chủ biên 

 

 

146 

10 Kết nối tri thức với GIÁO DỤC Nguyễn Đắc Sơn;  



cuộc sống THỂ CHẤT 

6 

Nguyễn Duy Quyết - 

Tổng chủ biên. 

Ngô Việt Hoàn; Nguyễn 

Mạnh Toàn - Chủ biên 

 

 

146 

11 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

CÔNG 

NGHỆ 6 

Lê Huy Hoàng -Tổng 

chủ biên kiêm chủ biên 

 

146 

12 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

TIN HỌC 6 

Nguyễn Chí Công - 

Tổng chủ biên. 

Hà Đặng Cao Tùng - 

Chủ biên, 

Đinh Thị Hạnh Mai, 

Hoàng Thị Mai. 

 

 

 

146 

2. Lớp 7 

TT Bộ sách TÊN SÁCH Tác giả Số lượng sử 

dung 

1 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

NGỮ VĂN 

7 

Bùi Mạnh Hùng  150 

2 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA LÍ 

7 

Vũ Minh Giang, Đào 

Ngọc Hùng  

 

150 

3 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

TIẾNG 

ANH 7 

Hoàng Văn Vân   

150 

4 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

GIÁO DỤC 

CÔNG DÂN 

7 

Nguyễn Thị Toan   

150 

5 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

ÂM NHẠC 

7 

Hoàng Long,  Đỗ Thị 

Minh Chính  

150 

6 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

MĨ THUẬT 

7 

Nguyễn Xuân Nghị 150 

7 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

Lưu Thu Thủy  

 

 

150 



NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 7 

8 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
TOÁN 7 

Hà Huy Khoái  

 

 

150 

9 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

KHOA HỌC 

TỰ NHIÊN 

7 

Vũ Văn Hùng  

 

 

150 

10 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

GIÁO DỤC 

THỂ CHẤT 

7 

Nguyễn Duy Quyết   

150 

11 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

CÔNG 

NGHỆ 7 

Lê Huy Hoàng   

150 

12 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
TIN HỌC 7 

Nguyễn Chí Công  150 

3. Lớp 8 

TT Bộ sách TÊN SÁCH Tác giả Số lượng sử 

dung 

1 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Ngữ văn 8,  

Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu( 

đồng chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

 

 

 

 

180 

2 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tiếng Anh 8  Hoàng Văn Vân( Tổng 

chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang   (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Phan Chí 

Nguyễn, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Trần Thị 

 

 

 

 

180 



Hiếu Thủy 

3 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lich sử và 

Địa lý 8  

Vũ Minh Giang( Tổng 

chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử1), Nghiêm 

Đình Vỳ( Tổng chủ biên 

cấp THCS phần Lịch 

sử), Trịnh Đình Tùng( 

Chủ biên phần Lich Sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Đào 

Tuấn Thành, Hoàng 

Thanh Tú, Đào Ngọc 

Hùng( Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên phần Địa 

lý), Bùi Thị Thanh 

Dung, Phạm Thị Thu 

Phương, Phí Công Việt 

 

 

 

 

 

 

180 

4 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

GDCD 8  

Nguyễn Thị Toan( Tổng 

chủ biên), Trần Thị Mai 

Phương( Chủ biên), 

Nguyễn Hà Anh, 

Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Thị Thọ 

 

 

 

180 

5 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Âm nhạc 8  

Hoàng Long( Tổng chủ 

biên), Vũ Mai Lan( Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, 

Trần Bảo Lân, Đặng 

Khánh Nhật, Nguyễn 

Thị Thanh Vân 

 

 

 

180 

6 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Mỹ thuật 8  

Đinh gia Lê( Tổng chủ 

biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương( Chủ biên), 

Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

 

 

 

180 



7 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Toán 8 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Huy 

Đoan (Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, 

Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá 

Thắng 

 

 

 

 

 

180 

8 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Khoa học tự 

nhiên 8  

Vũ Văn Hùng (Tổng 

chủ biên), Đinh Đoàn 

Long, Lê Kim Long, 

Bùi Gia Thịnh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Hữu 

Chung, Nguyễn Thu Hà, 

Bùi Thị Việt Hà, 

Nguyễn Đức Hiệp, Trần 

Thị Thanh Huyền, Lê 

Trọng Huyền, Vũ Trọng 

Rỹ, Nguyễn Văn Vịnh 

 

 

 

 

 

 

 

180 

9 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tin học 8  

Nguyễn Chí Công ( 

Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng ( Chủ 

biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, 

Hoàng Thị Mai, Nguyễn 

Thị Hoài Nam 

 

 

 

 

180 

10 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Công nghệ 

8  

Lê Huy Hoàng (Tổng 

chủ biên kiêm Chủ 

biên), Đặng Văn Nghĩa( 

Chủ biên), Đặng Thị 

Thu Hà, Nguyễn hồng 

Sơn, Phạm Văn Sơn, 

Nguyễn Thanh Trịnh, 

 

 

 

 

 

180 



Vũ Thị Ngọc Thúy 

11 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

GDTC 8  

Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn ( Chủ biên), 

Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn 

Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh 

hùng, Nguyễn Thành 

Trung  

 

 

 

 

 

180 

12 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

HĐTN, HN  

Lưu Thu Thủy ( Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Thu 

( Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình, Nguyễn 

Thu Hương, Nguyễn 

Thị Việt Nga, Lê Thị 

Thanh Thủy 

 

 

 

180 

4. Lớp 9: 

TT Bộ sách TÊN SÁCH Tác giả Số lượng sử 

dung 

1 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Toán 9 Hà Huy Khoái  

130 

2 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

KHTN 9 Vũ Văn Hùng 130 

3 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tin học 9 Nguyễn Chí Công  

130 

4 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Công nghệ 9 Lê Huy Hoàng  

130 

5 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

GDTC 9 Nguyễn Duy Quyết  

130 

6 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Ngữ văn 9 Bùi Mạnh Hùng  

130 

7 Kết nối tri thức với Lịch sử & Vũ Minh Giang 130 



cuộc sống Địa lí 9 

8 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

GDCD 9 Nguyễn Thị Toan  

130 

9 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tiếng Anh 9 Hoàng Văn Vân 130 

10 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Âm nhạc 9 Hoàng Long  

130 

11 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Mĩ thuật 9 Đinh Gia Lê 130 

12 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

HĐTNHN 9 Lưu Thu Thủy  

130 

Nơi nhận: 

- PGD &ĐT huyện Tiên Lãng; 

- Lưu: VT. 

                             Thủ trưởng đơn vị 

                                        

                                           

                                           

                                            Vũ Thị Mai Hương 
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